Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị Điện-Kiểm nhiệt.
- Tên dự án là: Kế hoạch đấu thầu năm 2026.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: Sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

      Hàng hóa do các nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau: 

i) Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chủng loại hàng hóa theo quy định của E-HSMT.

ii) Nhà thầu phải cam kết cấp các giấy tờ sau: 

         - Đối với hàng hóa nhập khẩu nhà thầu phải có cam kết cung cấp các tài liệu sau đây:


      + Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) bản gốc hoặc bản công chứng theo quy định hiện hành, 
         + Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) của nhà sản xuất (bản gốc) theo quy định hiện hành và các giấy tờ liên quan khác. 
         + Cam kết hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng.

         - Đối với hàng hóa sản xuất trong nước nhà thầu phải có can kết cấp chứng chỉ chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc giấy tờ xuất xưởng hàng hóa.

         - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm sản phẩm hàng hóa của mình trong quá trình Chủ đầu tư lắp đặt sản phẩm đưa vào sử dụng vận hành và chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa các hàng hoá do lỗi của nhà sản xuất hoặc đền bù hàng hóa khác.

iii) Hàng hoá trong E-HSDT phải đảm bảo tính đồng bộ về kích thước lắp đặt với các thiết bị đang sử dụng tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như sau:

Nhà thầu kê khai rõ tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu trong E-HSDT.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Đơn vị

tính
	Khối lượng mời thầu
	Mô tả hàng hóa (1)
	Ghi chú

	1
	Áp kế lò so -0,1 - 0,3 MPa phi 150 cuống ngang
	
	Cái
	1
	Vỏ thép; kích thước mặt Ø150mm; cuống ngang bằng đồng; M20x1,5; chỉ thị kim; vạch chia từ -0,1-0,3 MPa; cấp chính xác 1,5
	

	2
	Áp kế lò xo 0 - 0,4 Mpa có tiếp điểm điện
	
	Cái
	2
	Vỏ thép; kích thước mặt Ø150mm; cuống thẳng bằng đồng; M20x1,5; chỉ thị kim; vạch chia từ 0-0,4 MPa; cấp chính xác 1,5. Có tiếp điểm điện
	

	3
	Áp kế lò xo 0 – 6 Mpa phi 160 cuống ngang
	
	Cái
	1
	Vỏ thép; kích thước mặt Ø160mm; cuống ngang bằng đồng; M20x1,5; chỉ thị kim; vạch chia từ 0-6 MPa; cấp chính xác 1,6
	

	4
	Bộ nguồn om ron AC 240/24v  VDC 2,1 A
	
	Bộ
	2
	Công suất 50W

Điện áp vào 100 240 VAC 50 /60 Hz

Điện áp ra 24 VDC

Dòng định mức 2.1A

Quạt làm mát Không tích hợp

Tần số 50/60 Hz (47 đến 450 Hz)

Đặc điểm nổi bật của thiết bị nguồn S8FS-C05024 

- Vật liệu chống điện: 100 MΩ phút. (giữa tất cả các thiết bị đầu cuối đầu ra và tất cả các đầu vào / 

đầu cuối PE ) tại 500 VDC.

- Độ ẩm hoạt động môi trường xung quanh: 20% đến 90% (Độ ẩm lưu trữ: 10% đến 95%).

- Khả năng chống xóc của S8FS-C05024: 150 m / s 2 , 3 lần mỗi lần theo các hướng ± X, ± Y, ± Z.
	

	5
	Cảm biến áp lực M20x1,5mm; 4-20mA loại 2 dây 0-10MPa
	
	
	1
	Model Pa642P-10MPag-A4LV-00-000 (Hoặc tương đương)

Vật liệu chế tạo: 303 Stainless Steel housing

Kiểu đấu nối Electrical Connection/ATEX Certification:

P = Mini DIN Plug & Socket

Tín hiệu đầu ra: 42 = 4-20mA (cấp chính xác =< 0.05 % FSO / kΩ).

2 - wire Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] Ω)

Dải đo: 0-10Mpa

Cấp chính xác : Accuracy (NL&H) <±0.25%

Cấp bảo vệ: IP65 rated with plug & socket

Zero Temperature Compensation (TZS): 4 =< 0.04%/FS/ºC

Kiểu kết nối: M20x1,5 male

O-Ring Material: = Viton (FKM)

Màng cảm biến: Ceramic Al2 O3 96 %

Thời gian đáp ứng: <1ms

Nhiệt độ chịu đựng: -20 đến +135 độ C

Thermal Zero Shift (TZS): <±0.04 % / FS / ˚C

Thermal Span Shift (TSS): <-0.015 % output / ˚C

Kích thước:

Đường kính: =< 28,5 mm

Chiều dài cảm biến: =< 70mm

Chiều dài ren: =< 11,5 mm
	

	6
	Cảm biến áp lực M20x1,5mm; 4-20mA loại 2 dây 0-20KPa
	
	Cái
	1
	Model Pa642P-20KPag- A4LV-00-000 (Hoặc tương đương)

Vật liệu chế tạo: 303 Stainless Steel housing

Kiểu đấu nối Electrical Connection/ATEX Certification:

P = Mini DIN Plug & Socket

Tín hiệu đầu ra: 42 = 4-20mA (cấp chính xác =< 0.05 % FSO / kΩ).

2 - wire Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] Ω)

Dải đo: 0-20Kpa

Cấp chính xác : Accuracy (NL&H) <±0.25%

Cấp bảo vệ: IP65 rated with plug & socket

Zero Temperature Compensation (TZS): 4 =< 0.04%/FS/ºC

Kiểu kết nối: M20x1,5 male

O-Ring Material: = Viton (FKM)

Màng cảm biến: Ceramic Al2 O3 96 %

Thời gian đáp ứng: <1ms

Nhiệt độ chịu đựng: -20 đến +135 độ C

Thermal Zero Shift (TZS): <±0.04 % / FS / ˚C

Thermal Span Shift (TSS): <-0.015 % output / ˚C

Kích thước:

Đường kính: =< 28,5 mm

Chiều dài cảm biến: =< 70mm

Chiều dài ren: =< 11,5 mm
	

	7
	Công tắc hành trình LX3-11H-AC380-DC220
	
	Cái
	1
	Công Tắc Hành Trình LX3-11H

Điện áp: AC 380 V max 5A, DC 220 V max 5A

Đường kính lỗ cài đặt:: ~ 0.58 cm

Đường kính lỗ ren: ~ 1.8 cm

Vật liệu: Nhựa, kim loại.
Tốc độ vận hành: 0.5mm-0.5m/s

Tần số hoạt động: Cơ: 120 nhịp/phút.  Điện 30 nhịp/phút,

Điện trở cách điện: ≥ 100 mΩ

Môi trường nhiệt độ làm việc: -5o C÷100o C.

Lớp bảo vệ IP52. 
	

	8
	Đầu đo ô xy M7873
	
	Cái
	1
	M 7873 (Hoặc tương đương)

- Dải đo: 0 ÷ 25 %O2
- Cấp chính xác:  ± 5% số đọc hoặc ± 0.05 %O2
- Thời gian đáp ứng: vi sử lý 0.1s; 
Thời gian đáp ứng toàn bộ hệ thống 5s
- Độ phân giải: 0.01 % O2
- Đầu ra tương tự: 4 ÷ 20 mA tuyến tính (tải Max 500 Ω) tuyến tính gửi tín hiệu đến bộ điều khiển M702 hiển thị     0 ÷ 25 % O2 tuyến tính 4÷ 20 mA.
- Chiều dài đầu đo L = 100 + 200 mm (For probe length 200mm; length B 100 mm); Kiểu ren:3/4“ NPT
- Nhiệt độ làm việc đầu đo: 0 ÷ 800 0C  
- Độ ẩm: 90%
- Bộ lọc bụi đặc biệt thiết kế cho đầu đo 
- Cấp bảo vệ : IP 65 (water and dust tight)
- Kết nối với đường khí kiểm chuẩn: 1/8” NPT-F
- Kết nối dây: N02 cable glands for cables with diameter up to 13 mm and inner terminal boards
- Nguồn cấp cho đầu đo: 24 VAC ± 10%, 50Hz hoặc trực tiếp từ biến áp 230/24 VAC 50 Hz.
	

	9
	Bóng đèn Led trụ 50W (Ánh sáng trắng)
	
	Cái
	65
	Công suất 50W; quang thông 100lm/w; chip Led; Input 85-265 VAC/50 Hz; kích thước 285x255x75 mm; tiêu chuẩn IP66; chất liệu nhôm đúc, kính chịu lực; góc hùm tia 120 độ; mầu sáng trắng
	

	10
	Bóng đèn LED pha 100W (ánh sáng trắng)
	
	Cái
	2
	Công suất 100W; quang thông 100lm/w; chip Led; Input 85-265 VAC/50 Hz; kích thước 240x210x60 mm; tiêu chuẩn IP66; chất liệu nhôm đúc, kính chịu lực; góc hùm tia 120 độ; mầu sáng trắng
	

	11
	Bóng đèn LED pha 50W (ánh sáng trắng)
	
	Cái
	1
	Công suất 50W; quang thông 100lm/w; chip Led; Input 85-265 VAC/50 Hz; kích thước 240x210x60 mm; tiêu chuẩn IP66; chất liệu nhôm đúc, kính chịu lực; góc hùm tia 120 độ; mầu sáng trắng
	

	12
	Nhiệt kế thuỷ ngân vỏ sắt L=120; Ô 26 
(14r/in); M25x1; 0 - 100 độ C
	
	Bộ
	5
	- Có độ chia từ 0-100 °C

- Đường kính thân nhiệt kế ø5,5mm, có vỏ đựng.
- Chiều dài 120mm.
	

	13
	Nhiệt kế thuỷ ngân vỏ sắt L=160; Ô 26 
(14r/in); M25x1; 0 - 100 độ C
	
	Cái
	6
	- Có độ chia từ 0-100 °C

- Đường kính thân nhiệt kế ø5,5mm, có vỏ đựng.
- Chiều dài 160mm.
	

	14
	Nhiệt kế thuỷ ngân vỏ sắt L=160; Ô 26
(14r/in); M25x1; 0 - 200 độ C
	
	Cái
	6
	- Có độ chia từ 0-200 °C

- Đường kính thân nhiệt kế ø5,5mm, có vỏ đựng.
- Chiều dài 160mm.
	

	15
	Nhiệt kế thuỷ ngân vỏ sắt L=250; Ô 26 
(14r/in); M25x1; 0 - 200 độ C
	
	Cái
	5
	- Có độ chia từ 0-200 °C

- Đường kính thân nhiệt kế ø5,5mm, có vỏ đựng.
- Chiều dài 250mm.
	

	16
	Áp kế lò xo 0- 1,6 MPa phi 150 cuống thẳng
	
	Cái
	1
	Vỏ thép; kích thước mặt Ø150mm; cuống thẳng bằng đồng; M20x1,5; chỉ thị kim; vạch chia từ 0-1,6 MPa; cấp chính xác 1,5
	


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

- Nghiệm thu về số lượng và tài liệu kỹ thuật: Hàng hoá cung cấp phải đảm bảo đủ số lượng theo hợp đồng; các tài liệu kỹ thuật và các loại giấy tờ cần thiết khác kèm theo.

- Nghiệm thu về chất lượng hàng hoá: Tất cả hàng hoá cung cấp theo hợp đồng phải được nghiệm thu theo các tiêu chuẩn sau: 

+ Các thông số kỹ thuật phải đúng yêu cầu trong E-HSMT về kích thước, loại vật liệu chế tạo, đáp ứng các đặc tính khi đưa vào sử dụng.

+ Kiểm tra tình trạng thiết bị mới 100%, không có bất cứ hư hỏng nào.

+ Tất cả hàng hoá cung cấp theo hợp đồng phải có báo cáo số liệu/kết quả kiểm tra xuất xưởng của Nhà chế tạo.

- Kiểm tra thành phần hóa học của hàng hóa phải đáp ứng đúng mác vật liệu theo yêu cầu tại bản vẽ của E-HSMT.

- Kết quả các bước nghiệm thu trên mà thiết bị không đạt yêu cầu do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục với mọi chi phí của mình. Nếu không sửa chữa, khắc phục được thì Nhà thầu phải cấp hàng hoá mới theo hợp đồng đã ký để thay thế với thời hạn 15 ngày cho mỗi hàng hoá hỏng.
HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA

NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ, KHÔNG THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG, CÓ QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU NHƯNG KHÔNG HOÀN THIỆN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _________________________

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành (2)/ không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng

(từ 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu)
	Mô tả hợp đồng

	
	
	Mô tả hợp đồng: __________________

Tên Chủ đầu tư: __________________

Địa chỉ: _________________________

Nguyên nhân: ____________________ 


Ghi chú:

Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:

Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành./.

